
29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ nhật 

S

C KSNK 7 (C.Huyền) 101 TL&GDSK 3 (C.Vinh) 101 KSNK 8 (C.Phượng) 101 Thi CSNB Nội khoa 2 101 VSPB 6 (T.Giang) 101

S GD quốc phòng 3 (T.Hùng) TH Ngoại ngữ 1 (C.Nga) 101 Giải phẫu SL 1 (T.Giang) 101 GD quốc phòng 4 (T.Hùng) TH Ngoại ngữ 2 (C.Nga) 101

C

S

C TL&GDSK 3 (C.Vinh) 101 Thi Bào chế II 102

S GD quốc phòng 3 (T.Hùng) TH Ngoại ngữ 1 (C.Nga) 101 Y cơ sở 1 (T.Giang) 101 GD quốc phòng 4 (T.Hùng) TH Ngoại ngữ 2 (C.Nga) 101

C

S

C Y tế CĐ 1 (T.Giang) 102 TL&GDSK 3 (C.Vinh) 101 Bệnh CK 11 (T.Đệ) 102 Thi Bệnh TN-XH 101 VSPB 6 (T.Giang) 101

S GD quốc phòng 3 (T.Hùng) TH Ngoại ngữ 1 (C.Nga) 101 Giải phẫu SL 1 (T.Giang) 101 GD quốc phòng 4 (T.Hùng) TH Ngoại ngữ 2 (C.Nga) 101

C

S Bệnh TN - XH 5 (T.Giang) 101 Bệnh TN - XH 7 (T.Giang) 101

C Bệnh TN - XH 6 (T.Giang) 101 Bệnh TN - XH 8 (T.Giang) 101

S ĐV tên thuốc 3 (T.Bình) 102 TH HPTI 4 (C.Nga+C.Hoàn) TH

C TH HPTI 3 (C.Nga+T.Hải) TH TH HPTI 5 (C.Nga+C.Hoàn) TH

S ĐV tên thuốc 3 (T.Bình) 102 TH HPTI 4 (C.Nga+C.Hoàn) TH

C TH HPTI 3 (C.Nga+T.Hải) TH TH HPTI 5 (C.Nga+C.Hoàn) TH

S THPPT&NT 4 (C.Hoàn) TH Kiểm nghiệm 5 (T.Hải) 102

C Hóa dược 5 (C.Châm) 103 Dược lý 6  (C.Mai) 102

S Hóa dược 6 (C.Châm) 103 Dược lý 7 (C.Châm) 103

C THPPT&NT 4 (C.Hoàn) TH Kiểm nghiệm 6 (T.Hải) 103

S Vật lý ĐC 5 (T.Tấn) 104 Vật lý ĐC 7 (T.Tấn) 104

C Vật lý ĐC 6 (T.Tấn) 104 Vật lý ĐC 8 (T.Tấn) 104

S Hóa sinh 7 (T.Lân) 105 TH ĐDCS 11 (Phượng+Huyền) TH

C Hóa sinh 8 (T.Lân) 105 TH ĐDCS 12 (Phượng+Huyền) TH

S TH ĐDCS 11 (Huyền+Phượng) TH CSSK tâm thần 4 (T.Phúc) 105

C TH ĐDCS 12 (Huyền+Phượng) TH PHCN 1 (T.Phúc) 105

S CSSK Nội 3 (C.Huyền) 106 Toán XS-TK 1 (C.Thắm) 106

C CSSK Nội 4 (C.Huyền) 106 Toán XS-TK 2 (C.Thắm) 106

S Hóa học 1 (T.Thành) 305 Hóa học 3 (T.Thành) 305

C Hóa học 2 (T.Thành) 305 Hóa học 4 (T.Thành) 305

S Ngoại ngữ CN 1 (C.Nga) 306 Ngoại ngữ CN 3 (C.Nga) 306

C Ngoại ngữ CN 2 (C.Nga) 306 Ngoại ngữ CN 4 (C.Nga) 306

NGƯỜI LẬP BIỂU

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ NGÀY 29/10/2018 ĐẾN NGÀY 04/11/2018 (xem trên website: truongtcytnamdinh.edu.vn)

Ngày 
Thứ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ GĐ

Dsvlvh

10A

Lớp 

ĐD K15A
TTBV chăm sóc người bệnh Nhi (V1) từ ngày 15/10/2018 đến ngày 09/11/2018

ĐD K16A

Ds K15A

Ds K16A

YS K9A
Thực tập bệnh viện Nhi (V1) từ ngày 15/10/2018 đến ngày 09/11/2018

YS K10A

YS VB2 

K3A

Dược 

VB2 K4A

                                                                                    Ths. Nguyễn Thị Thu Hà                                                    CN. Trần Thị Thu Hương

Dược 

CĐ7N1

Dược 

CĐ7N2

Dược 

CĐ K8E

ĐD CĐ 

K6M1

ĐD CĐ 

K6M2

ĐD CĐ 

K7N1

ĐD CĐ 

K7N2

Hộ sinh 

CĐ 2I

          BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO Ghi chú:    - Mọi sự thắc mắc về lịch học tuần cán bộ lớp liên hệ với phòng đào tạo

                 - Ký hiệu: TH: Thực hành, S: sáng, C: chiều - T: Tổ hoặc Tối  -N: Nhóm, BV: Bệnh viện                      

Thời gian học tập: 4 tiết/buổi




